HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..
Thời gian: Từ ngày 22/02 đến 27/02/2021 

CHỦ ĐỀ: NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ
1. Nhiệt kế là gì?
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

- Nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế là dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

- Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế. Mỗi nhiệt kế đều có giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất và công dụng riêng của nó.

+ Nhiệt kế y tế: có giới hạn đo từ 35 oC đến 42 oCvà được dùng để đo nhiệt độ cơ thể.
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+ Nhiệt kế thủy ngân (NK phòng thí nghiệm): có giới hạn đo từ -30 oC đến 130 oC và được dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.
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+ Nhiệt kế rượu (NK treo tường): có giới hạn đo từ -20voC đến 50 oC và được dùng để đo nhiệt độ khí quyển.
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Lưu ý: Ngoài ra còn có một số loại nhiệt kế như: Nhiệt kế kim loại (hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của một băng kép), nhiệt kế đổi màu (dựa vào đặc điểm của một số chất có tính đổi màu theo nhiệt độ, thường dùng trong y tế) và nhiệt kế hiện số.
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2. Thang Nhiệt độ
Tùy theo những quy ước khác nhau mà có nhiều thang nhiệt độ khác nhau:

- Thang nhiệt độ Xenxiut, đơn vị là oC, quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100oC.

- Thang nhiệt độ Farenhai, đơn vị là oF, quy ước nhiệt độ của nước đá đang tan là 32oF và nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212oF. Vậy 1oC trong thang nhiệt độ Xenxiut bằng 1,8oF trong thang nhiệt độ Farenhai.

- Thang nhiệt độ Kenvin, đơn vị là oK, quy ước là nhiệt độ 0oC tương ứng với 273oK và 100oC tương ứng với 373oK. Vậy 1oC trong thang nhiệt độ Xenxiut bằng 274oK trong thang nhiệt độ Kenvin.

3. Cách chia độ trên nhiệt kế
Cách chia độ trên nhiệt kế có thang nhiệt độ Xenxiut: Ông Celeius quy định nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC và hơi nước đang sôi là 100oC. Ông dùng nhiệt kế thủy ngân, nhúng nhiệt kế vào nước đá đang tan, đánh dấu mực thủy ngân lúc đó và ghi 0oC, rồi nhúng nhiệt kế vào hơi nước đang sôi, đánh dấu mực thủy ngân lúc đó và ghi 100oC. Sau đó ông chia khoảng cách từ 0oC đến 100oC thành 100 phần bằng nhau, ứng với mỗi phần là 1oC.

4. Cách đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ này sang thang nhiệt độ khác
- Từ thang nhiệt độ Xenxiut sang thang nhiệt độ Farenhai:

toC = 32oF + (t.1,8)oF

- Từ thang nhiệt độ Farenhai sang thang nhiệt độ Xenxiut:
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*Câu hỏi (Bài tập): 

Bài 1: Hãy đổi các giá trị sau từ oC sang oF

20 oC, 25 oC, 30 oC, 37 oC, -5 oC; -25 oC
Bài 2: Hãy sắp xếp các giá trị nhiệt độ sau theo thứ tự tăng dần

10 oC; 60 oF; 37 oC; 5 oC; 20 oF; 80 oF

Bài 3: Hãy đổi các giá trị sau từ oF sang oC

25 oF, 80 oF, 137 oF, 0 oF, -5 oF; -25 oF
